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	CHI CỤC THUẾ KHU VỰC XX

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN
THOẠI
	EMAIL
	GHI CHÚ

	A
	TRỤ SỞ CHÍNH TỈNH KIÊN GIANG

	I
	BỘ PHẬN MỘT CỬA (Địa chỉ: Số 292 Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

	1
	Triệu Minh Đạt
	Phó trưởng phòng
	0913864438
	tmdat.kgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Hồ Tam Ngọc
	Công chức
	0989943639
	htngoc.kgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Minh Khải
	Phó trưởng phòng
	0917963879
	lmkhai.kgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Thành Thái
	Công chức
	0988422278
	ntthai.kgi@gdt.gov.vn
	 

	II
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ-KIÊN HẢI (Địa chỉ: Ấp 1, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang)

	1
	Đỗ Thị Hằng
	Phó Đội trưởng
	0944 010 277
	dohang2013@gmail.com
	 

	2
	Triệu Tấn Đạt
	Công chức
	0979 777744
	trieutandat@gmail.com
	 

	3
	Thái Thùy Vân
	Công chức
	0987 276385
	thaithuyvan5683@gmail.com
	 

	4
	Bùi Sỹ Trung
	Công chức
	0946 663904
	trungsybui1976@mail.com
	 

	5
	Trần Thị Tú Hằng
	Công chức
	0916 211255
	tuhangkg2015@gmail.com
	 

	6
	Trần Hữu Thủy
	Công chức
	0913 993787
	thuykttrg@gmail.com
	 

	7
	Dương Minh Hên
	Phó Đội trưởng
	0918 640113
	dmhen01.kgi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Nguyễn Văn Phát
	Công chức
	0945 633105
	nvphat1980@gmail.com
	 

	III
	ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC (Địa chỉ: Số 198K đường 30/4, khu phố 1, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang)

	1
	Trương khánh Hùng
	Phó Đội trưởng
	0918 499505
	tkhung1.kgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Trần Thị Trang
	Phó tổ trưởng
	0939 192 050
	tttrang.kgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lô Thị Thanh Hoài
	Kiểm tra viên thuế
	0789 261 184
	ltthoai.kgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lê Thị Thanh Tuyền
	Phó Tổ trưởng
	0913 753 319
	ltttuyen.kgi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Bình Giang
	Chuyên viên
	0859 914 119
	ngiang01.kgi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Chuyên viên
	0392007208
	nthuy.kgi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Võ Văn Phương
	Tổ trưởng
	0908 488 687
	vvphuong.kgi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Võ Thu Nga
	Cán sự
	0916 337 998
	thungablpq@gmail.com
	 

	9
	Lê Văn Gặp
	Chuyên viên
	0918 007 605
	lvgap.kgi@gdt.gov.vn
	 

	10
	Trương Thị Mộng Trinh
	Kiểm tra viên thuế
	0949 009 020
	ttmtrinh.kgi@gdt.gov.vn
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN-GIANG THÀNH (Địa chỉ: Lô B9-B10, khu phố 2, phường Pháo Đài, thành phố Hà
Tiên, tỉnh Kiên Giang)

	1
	Đinh Đức Thiện
	Phó Đội trưởng
	0949396969
	ddthien.kgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Giang Thanh Phúc
	Tổ trưởng
	0947474115
	gtphuc.kgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Hồng Vân
	Tổ trưởng
	0974569849
	nhvan.kgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lưu Bích Nga
	Tổ trưởng
	0918321687
	lbnga.kgi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Giang Đức
	Tổ trưởng
	0913649249
	gduc.kgi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thanh Phương
	Phó Tổ trưởng
	0918057397
	ntphuong.kgi@gdt.gov.vn
	 

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN HÒN ĐẤT - KIÊN LƯƠNG (Địa chi: Khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên
Giang)

	1
	Võ Văn Lễ
	Đội trưởng
	0914212323
	vvle.kgi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thanh Điền
	Phó Đội trưởng
	0919077878
	ntdien.kgi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Tấn Bình
	Tổ trưởng
	0916799486
	ntbinh.kgi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Duy Tân
	Kiểm tra viên thuế
	0918536242
	ndtan1.kgi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Ngọc Dương
	Tổ trưởng
	0911655911
	nnduong.kgi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Hoàng Văn Tuấn
	Phó Tổ trưởng
	0788 798 456
	hvtuan.kgi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Lê Thị Kim Thoa
	Chuyên viên
	0974.166.717
	ltkthoa.kgi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Lê Văn Trí
	Tổ trưởng
	0913792448
	lvtri.kgi@gdt.gov.vn
	 

	9
	Danh Minh Hải
	Phó Tổ trưởng
	0918006382
	dmhai02.kgi@gdt.gov.vn
	 

	10
	Hà Xuân Minh
	Chuyên viên
	0918 221 247
	hxminh.kgi@gdt.gov.vn
	 

	11
	Vũ Quang Dũng
	Tổ trưởng
	0988447848
	vqdung.kgi@gdt.gov.vn
	 

	12
	Trần Thị Tính
	Kiểm tra viên thuế
	0913.891.667
	tttinh01.kgi@gdt.gov.vn
	 

	13
	Lê Mỹ Nên
	Chuyên viên
	0388633800
	lmnen.kgi@gdt.gov.vn
	 

	VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN CHÂU THÀNH-TÂN HIỆP-GIỒNG RIỀNG-GÒ QUAO

	1
	Dương Văn Nhất
	Đội trưởng
	0913197538
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	Khu phố nội ô, Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

	2
	Phan Hoàng Đông
	Phó Đội trưởng
	0918037047
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	3
	Nguyễn Phước Vinh
	Tổ trưởng
	0963300800
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	4
	Nguyễn Văn Hiệp
	Tổ trưởng
	0913994716
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	5
	Nguyễn Văn Trắng
	Công chức
	0913327748
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	6
	Nguyễn Hồng Hà
	Phó Đội trưởng
	0913613625
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	Khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

	7
	Trương Văn Thắng
	Tổ trưởng
	0919413171
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	8
	Phạm Thị Sang
	Công chức
	0917462119
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	9
	Ngô Vũ Kiệt
	Phó Đội trưởng
	0918320890
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	123A, Khu phố Đông Tiến, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

	10
	Quách Minh Toàn
	Tổ trưởng
	0945670509
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	11
	Nguyễn Thị Minh Vân
	Công chức
	0902317371
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	12
	Phan Hoàng Đông
	Phó Đội trưởng
	0918037047
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

	13
	Phan Lý Cảnh
	Tổ trưởng
	0918165739
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	14
	Võ Kiều Oanh
	Công chức
	0911079054
	doithuelh-ctthgrgq@gdt.gov
	

	VII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN AN BIÊN-AN MINH-VĨNH THUẬN-U MINH THƯỢNG

	1
	Lâm Tấn Đạt
	Phó Đội trưởng
	0915 222 799
	ltdat.kgi@gdt.gov.vn
	Khu phố 2, TT thứ 11, huyện An
Minh, tỉnh Kiên Giang

	2
	Hà Anh Kiệt
	Tổ trưởng
	0983 603 999
	hakiet.kgi@gdt.gov.vn
	

	3
	Lê Văn Trung
	Công chức
	0913 433 292
	lvtrung.kgi@gdt.gov.vn
	

	4
	Trần Văn Hổ
	Tổ trưởng
	0919 364 565
	tvho.kgi@gdt,gov.vn
	

	5
	Huỳnh Thị Hồng Mi
	Phó tổ trưởng
	0949 655 114
	hmi.kgi@gdt.gov.vn
	

	6
	Nguyễn Hoàng Giang
	Tổ trưởng
	0911 411 744
	nhgiang.kgi@gdt.gov.vn
	

	7
	Quách Ngọc Điệp
	Phó tổ trưởng
	0978 808 108
	qdiep.kgi@gdt.gov.vn
	

	8
	Phan Văn Sơn
	Phó Đội trưởng
	0919 395 461
	pvson.kgi@gdt.gov.vn
	Khu phố 3, TT thứ 3, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

	9
	Huỳnh Văn Hòa
	Tổ trưởng
	0982 979 970
	hvhoa.kgi@gdt.gov.vn
	

	10
	Trần Minh Phụng
	Công chức
	0972 765 613
	tmphung.kgi@gdt.gov.vn
	

	11
	Huỳnh Văn Kía
	Phó Đội trưởng
	0828 201 168
	hvkia.kgi@gdt.gov.vn
	Khu phố Vĩnh Đông 2, TT Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

	12
	Nguyễn Văn Hùng
	Tổ trưởng
	0918 526 739
	nvhung.kgi@gdt.gov.vn
	

	13
	Nguyễn Thanh Phong
	Phó tổ trưởng
	0918 166 576
	ntphong.kgi@gdt.gov.vn
	

	14
	Nguyễn Văn Hai
	Phó Đội trưởng
	0913 939 316
	nvhai.kgi@gdt.gov.vn
	Ấp Cộng Sự, xã An Minh Bắc, huyện
U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

	15
	Lâm Bảo Quốc
	Tổ trưởng
	0918 528 642
	lbquoc.kgi@gdt.gov.vn
	

	16
	Phạm Văn Cảnh
	Công chức
	0932 908 990
	pvcanh.kgi@gdt.gov.vn
	

	B
	ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

	I
	BỘ PHẬN MỘT CỬA (Địa chỉ: Số 292 Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

	1
	Trần Quốc Nghĩa
	Phó Chánh Văn phòng
	0918669486
	tqnghia.cma@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Việt Sua
	Chuyên viên
	0914249459
	nvsua.cma@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Thanh Nga
	Phó trưởng phòng
	0918727096
	ntnga.cma@gdt.gov.vn
	 

	4
	Hồng Thanh Thúy
	Chuyên viên
	0939948986
	htthuy.cma@gdt.gov.vn
	 

	5
	Trịnh Đình Nhân
	Phó trưởng phòng
	0918561235
	tdnhan.cma@gdt.gov.vn
	 

	6
	Huỳnh Tuyết Huế
	Chuyên viên
	0949951591
	hthue.cma@gdt.gov.vn
	 

	7
	Lê Văn Hạnh
	Phó trưởng phòng
	0964838811
	lvhanh.cma@gdt.gov.vn
	 

	8
	Ngô Phú Hưng
	Chuyên viên
	0943319351
	nphung.cma@gdt.gov.vn
	 

	II
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC I

	1
	Phạm Văn Trung
	Công chức
	0947691123
	pvtrung.cma@gdt.go.vn
	 

	2
	Nguyễn Xuân Diệp
	Công chức
	0913896867
	nxdiep.cma@gdt.go.vn
	 

	3
	Lê Trường Giang
	Công chức
	0919117349
	ltgiang.cma@gdt.go.vn
	 

	4
	Nguyễn Văn Vui
	Công chức
	0947695769
	nvvui.cma@gdt.go.vn
	 

	5
	Nguyễn Văn Năng
	Công chức
	0946006869
	nvnang.cma@gdt.go.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC II

	1
	Nguyễn Anh Khoa
	Tổ trưởng
	0908 551 110
	nakhoa.cma@gdt.gov.vn
	Tổ Quản Lý, Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

	2
	Trần Kim Huệ
	Kiểm tra viên thuế
	0919 317 918
	tkhue.cma@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Ánh Tuyết
	Kiểm tra viên thuế
	0919 570 257
	natuyet.cma@gdt.gov.vn
	

	4
	Mạch Kiều Oanh
	Kiểm tra viên thuế
	0913 607 730
	mkoanh.cma@gdt.gov.vn
	

	5
	Trần Toàn Nam
	Phó Tổ trưởng
	0913 062 621
	ttnam.cma@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU KHÁC

	6
	Hồ Thị Tố Anh
	Kiểm tra viên thuế
	0944 242 400
	httanh.cma@gdt.gov.vn
	

	7
	Cù Kiều Diễm
	Kiểm tra viên thuế
	0949 606 700
	ckdiem.cma@gdt.gov.vn
	

	8
	Mai Văn Tính
	Kiểm tra viên thuế
	0945 699 080
	mvtinh.cma@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Thanh Mừng
	Tổ trưởng
	0913 727 739
	ntmung.cma@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN,
HỘ KINH DOANH SỐ 1

	10
	Lê Thị Út
	Kiểm tra viên thuế
	0365 997 777
	ltut.cma@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Nhơn Chất
	Kiểm tra viên thuế
	0917 034 341
	nnchat.cma@gdt.gov.vn
	

	12
	Nguyễn Văn Của
	Kiểm tra viên TC thuế
	0917 618 861
	nvcua.cma@gdt.gov.vn
	

	13
	Phan Quốc Lập
	Kiểm tra viên thuế
	0918 557 057
	pqlap.cma@gdt.gov.vn
	

	14
	Ngô Văn Tài
	Tổ trưởng
	0918 355 464
	nvtai.cma@gdt.gov.vn
	TỔ QUẢN LÝ, HỖ TRỢ CÁ NHÂN,
HỘ KINH DOANH SỐ 2

	15
	Huỳnh Hoàng Sơn
	Phó Tổ trưởng
	0978 272 777
	hhson.cma@gdt.gov.vn
	

	16
	Đinh Tấn Đạt
	Phó Tổ trưởng
	0942 625 635
	dtdat3.cma@gdt.gov.vn
	

	17
	Trần Công Trấn
	Phó Tổ trưởng
	0918 251 727
	tctran.cma@gdt.gov.vn
	

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC III (Địa chỉ: Số 3, Đường 19/5, Khóm 2, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)

	1
	Nguyễn Thanh Phong
	Phó Tổ trưởng (PT)
	0913.686.222
	ntphong.cma@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Vũ Trang
	Phó Tổ trưởng
	0913.738.716
	nvtrang.cma@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Thị Thiêu
	Phó Tổ trưởng
	0859.632.634
	ltthieu.cma@gdt.gov.vn
	 

	4
	Tô Minh Đệ
	Kiểm tra viên Thuế
	0942.011.277
	tmde.cma@gdt.gov.vn
	 

	5
	Đinh Minh Tuấn
	Kiểm tra viên TC Thuế
	0949.636.818
	dmtuan.cma@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Văn Thưởng
	Kiểm tra viên Thuế
	0917.599.777
	nvthuong.cma@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Văn Thanh
	Kiểm tra viên Thuế
	0918.380.488
	nvthanh.cma@gdt.gov.vn
	 

	8
	Trần Quốc Việt
	Kiểm tra viên TC Thuế
	0943.225.445
	tqviet.cma@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Mạnh Thường
	Kiểm tra viên Thuế
	0918.057.468
	nmthuong.cma@gdt.gov.vn
	 

	10
	Lâm Thành Kỉnh
	Kiểm tra viên Thuế
	0918.251.593
	ltkinh.cma@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Minh Trận
	Kiểm tra viên Thuế
	0984.550.661
	nmtran.cma@gdt.gov.vn
	 

	12
	Trần Hồng Miên
	Kiểm tra viên Thuế
	0949.885.889
	thmien.cma@gdt.gov.vn
	 

	13
	Đoàn Văn Dũng
	Kiểm tra viên Thuế
	0919.137.963
	dvdung.cma@gdt.gov.vn
	 

	14
	Lâm Thanh Bằng
	Kiểm tra viên Thuế
	0916.696.454
	ltbang.cma@gdt.gov.vn
	 

	15
	Lê Minh Trung
	Kiểm tra viên Thuế
	0902.020.737
	lmtrung.cma@gdt.gov.vn
	 

	16
	Phan Văn Ral
	Kiểm tra viên Thuế
	0917.475.678
	pvral.cma@gdt.gov.vn
	 

	17
	Tô Minh Tiến
	Kiểm tra viên Thuế
	0942.011.277
	tmtien.cma@gdt.gov.vn
	 

	18
	Kiều Trung Thủ
	Tổ trưởng
	0918.626.544
	ktthu.cma@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Văn Tân
	Kiểm tra viên TC Thuế
	0888.808.025
	nvtan.cma@gdt.gov.vn
	 

	20
	Diệp Tấn Tình
	Kiểm tra viên Thuế
	0948.229.599
	dttinh.cma@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Phụng Nghi
	Chuyên viên
	0949.552.521
	npnghi.cma@gdt.gov.vn
	 

	22
	Đoàn Văn Tấn
	Phó Tổ trưởng
	0919.377.488
	dvtan.cma@gdt.gov.vn
	Đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 8, TT Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà
Mau

	23
	Nguyễn Thị Kiều
	Kiểm tra viên Thuế
	0912.526.231
	ntkieu.cma@gdt.gov.vn
	

	24
	Trần Minh Cảnh
	Kiểm tra viên Thuế
	0918. 640.540
	tmcanh.cma@gdt.gov.vn
	

	25
	Lâm Thành Lộc
	Phó Tổ trưởng
	0918.398.911
	ltloc.cma@gdt.gov.vn
	Đường Trần Văn Đại, Khóm 9, TT Trần Văn Thời, huyện TVT, tỉnh Cà
Mau

	26
	Phạm Thị Thùy Nhi
	Kiểm tra viên Thuế
	0917.725.765
	pttnhi.cma@gdt.gov.vn
	

	27
	Lê Cẩm Tú
	Kiểm tra viên Thuế
	0919.702.787
	lctu.cma@gdt.gov.vn
	

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC IV (Địa chỉ: Khóm III, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau)

	1
	Trịnh Ô Liêu
	Tổ Trưởng
	02903860484; 0949 272 999
	tolieu.cma@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ DN

	2
	Lê Ngọc Tuyền
	Kiểm tra viên thuế
	02903860484;091 8 584 596
	lntuyen.cma@gdt.gov.vn
	

	3
	Trần Văn Diên
	Phó Tổ Trưởng
	02903860484; 0919 347 444
	tvdien.cma@gdt.gov.vn
	

	4
	Trịnh Thị Tuyết Mai
	Kiểm tra viên thuế
	02903860484; 0919 410 430
	tttmai.cma@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Hoàng Kiệt
	Tổ trưởng
	02903860023; 0947 300 500
	nhkiet.cma@gdt.gov.vn
	Tổ Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế

	6
	Lê Thị Nhiên
	Phó Tổ Trưởng
	02903860365; 0946 177 478
	ltnhien.cma@gdt.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Mỹ Hiền
	Chuyên viên
	02903860365
0944 345 004
	ntmhien.cma@gdt.gov.vn
	

	8
	Phạm Hoa Dâu
	Kiểm tra viên
	02903860484
0946 700 345
	phdau.cma@gdt.gov.vn
	

	16
	Nguyễn Thị Thi
	Kiểm tra viên
	02903863369
0857 486 844
	ntthi.cma@gdt.gov.vn
	

	9
	Tiết Quang Tuyến
	Phó Tổ trưởng (PT)
	02903861910; 0918 833 212
	tqtuyen.cma@gdt.gov.vn
	 Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ KD số
1

	10
	Đinh Thanh Liêm
	Kiểm tra viên trung cấp thuế
	02903861910; 0915 845 068
	dtliem.cma@gdt.gov.vn
	

	11
	Trần Minh Hiếu
	Kiểm tra viên thuế
	02903861910; 0918 884 417
	tmhieu.cma@gdt.gov.vn
	

	12
	Trịnh Hồng Yến
	Chuyên viên
	02903863369; 0915 449 089
	thyen.cma@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ KD số
2

	13
	Nguyễn Kim Đác
	Chuyên viên
	02903863369; 0947 779 773
	nkdac.cma@gdt.gov.vn
	

	14
	Bùi Thị Mộng Thúy
	Phó Tổ trưởng
	02903863369
0945 107 417
	btmthuy.cma@gdt.gov.vn
	

	15
	Đoàn Quốc Nghị
	KTV trung cấp thuế
	02903863369; 0918 641 019
	dqnghi.cma@gdt.gov.vn
	

	C
	ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

	I
	BỘ PHẬN MỘT CỬA (Địa chỉ: Số 09 Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 1, Tp. Bạc liêu)

	1
	Mã Chiến Lũy
	Trưởng phòng
	0918441666
	mcluy.bli@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Mỹ Linh
	Phó trưởng phòng
	0949697980
	nmlinh.bli@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Kiểm tra viên thuế
	0931005455
	ntthuong.bli@gdt.gov.vn
	 

	4
	Đặng Hồng Yến
	Kiểm tra viên thuế
	0918974474
	dhyen.bli@gdt.gov.vn
	 

	5
	Trần Thị Thùy Lam
	Kiểm tra viên thuế
	0943227196
	tttlam.bli@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Bảo Châu
	Cán sự
	0859997007
	ntbchau.bli@gdt.gov.vn
	 

	II
	ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU (Địa chỉ: Số 05, đường Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

	1
	Nguyễn Thị Bạch Yến
	Tổ trưởng
	0918611498
	ntbyen.bli@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Trần Huy Hoàng
	Phó Tổ trưởng
	0832101404
	nthhoang.bli@gdt.gov.vn
	 

	3
	Trang Ngọc Tuấn
	Phó Tổ trưởng
	0918606267
	tntuan.bli@gdt.gov.vn
	 

	4
	Ngô Thị Như Quỳnh
	Phó Tổ trưởng
	0907670445
	ntnquynh.bli@gdt.gov.vn
	 

	5
	Phạm Hồng Sử
	Tổ trưởng
	0783939494
	phsu.bli@gdt.gov.vn
	 

	6
	Lương Ngọc Nhân
	Phó Tổ trưởng
	0918777201
	lnnhan.bli@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thúy Phong
	Phó Tổ trưởng
	0948089700
	ntphong.bli@gdt.gov.vn
	 

	8
	Bùi Thanh Lê
	Phó Tổ trưởng
	0919342255
	btle.bli@gdt.gov.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN GIÁ RAI - ĐÔNG HẢI (Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu)

	1
	Nguyễn Thanh Hiền
	Phó đội trưởng
	0913888150
	nthien.bli@gdt.gov.vn
	 

	2
	Cái Vũ Ca
	Tổ trưởng
	0939990363
	cvca.bli@gdt.gov.vn
	 

	3
	Trần Hồng Thoa
	Phó tổ trưởng
	0948999772
	ththoa.bli@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Thực Tiễn
	Tổ trưởng
	0911440099
	nttien.bli@gdt.gov.vn
	 

	5
	Ngô Ngọc Kiều
	Chuyên viên
	0914048379
	nnkieu.bli@gdt.gov.vn
	 

	6
	Võ Thanh Hải
	Tổ trưởng
	0918543296
	vthai.bli@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa (Địa chỉ: Ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh
Bạc Liêu)

	7
	Nguyễn Thành Trung
	Chuyên viên
	0834647947
	nttrung.bli@gdt.gov.vn
	

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN HÒA BÌNH - VĨNH LỢI (Địa chỉ: Số 391, ấp Thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu)

	1
	Lê Văn Mun
	Phó Tổ trưởng
	0918427770
	lvmun.bli@gdt.gov.vn
	 

	2
	Lâm Hoàng Thi
	Công chức
	0919212600
	lhthi.bli@gdt.gov.vn
	

	3
	Chung Long Hưng
	Phó Đội trưởng
	0918448456
	clhung.bli@gdt.gov.vn
	

	4
	Nguyễn Quốc Tưởng
	Kiểm tra viên thuế
	0947568561
	nqtuong.bli@gdt.gov.vn
	

	5
	Đỗ Kim Khải
	Tổ trưởng
	0945646933
	dkkhai.bli@gdt.gov.vn
	

	6
	Đinh Quốc Đạt
	Phó Tổ trưởng
	0917731125
	dqdat.bli@gdt.gov.vn
	

	7
	Trịnh Quốc Tuấn
	Phó Tổ trưởng
	0947560535
	tqtuan.bli@gdt.gov.vn
	

	8
	Đoàn Ngọc Viễn
	Tổ trưởng
	0913826027
	dnvien.bli@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa (Địa chỉ: Ấp Xẻo
Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện
Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu)

	9
	Dương Văn Pha
	Tổ trưởng
	0913117853
	dvpha.bli@gdt.gov.vn
	

	10
	Lâm Thanh Hiền
	Phó Tổ trưởng
	0941120777
	lthien.bli@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Phương Tùng
	Kiểm tra viên thuế
	0949707519
	nptung.bli@gdt.gov.vn
	

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN PHƯỚC LONG - HỒNG DÂN (Địa chỉ: Ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc
Liêu)

	1
	Trần Ngọc Huệ
	Phó Đội trưởng
	0918509468
	tnhue.bli@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phan Văn Đang
	Tổ trưởng
	0918777876
	pvdang.bli@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Văn Thâm
	Phó Tổ trưởng
	0913076007
	nvtham.bli@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lâm Thị Huyền Chân
	Kiểm tra viên thuế
	0947451154
	lthchan.bli@gdt.gov.vn
	 

	5
	Quách Xia
	Tổ trưởng
	0918028658
	qxia.bli@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Văn Mừng
	Phó Tổ trưởng
	0919494991
	nvmung.bli@gdt.gov.vn
	 

	7
	Lê Khắc Thanh
	Kiểm tra viên thuế
	0916016232
	lkthanh.bli@gdt.gov.vn
	 

	8
	Trần Bảo Xuyên
	Tổ trưởng
	0949868068
	tbxuyen.bli@gdt.gov.vn
	Bộ phận một cửa (Địa chỉ: Ấp Nội ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân,
tỉnh Bạc Liêu)

	9
	Phạm Thành Nhơn
	Phó Tổ trưởng
	0918827219
	ptnhon.bli@gdt.gov.vn
	

	10
	Ngô Ngọc Ánh
	Chuyên viên
	0918699770
	nnanh.bli@gdt.gov.vn
	

	11
	Trần Thị Ngọc Hân
	Phó Tổ trưởng
	0946464010
	ttnhan.bli@gdt.gov.vn
	



